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Ngành Giáo dục Mầm non (C140201): 49 thí sinh

1 25001113 PHANTHANH HÀ 163343433 30/10/1997 NỮ 0.5 0 0,5 23,25 23,75 1

2 25003934 TRẦN THỊ HÀ 163403115 08/08/1999 NỮ 1.0 0 1,0 22,25 23,25 1

3 25016866 VŨ THỊ LỆ 036199006445 06/07/1999 NỮ 1.0 0 1,0 21,25 22,25 2

4 25002178 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 163465517 25/08/1999 NỮ 0.5 0 0,5 21,50 22,00 1

5 25017328 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU 036199006047 13/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,25 21,25 1

6 25002479 TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN 036199006288 15/11/1999 NỮ 0.5 0 0,5 20,50 21,00 1

7 25003809 NGUYỄN TÚ ANH 036199002398 11/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,00 21,00 2

8 25007937 TRIỆU THỊ ÁNH 036199008732 09/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,00 21,00 1

9 25002158 NGUYỄN THỊ THÚY 036199003904 18/09/1999 NỮ 0.5 0 0,5 20,25 20,75 1

10 25002792 NGÔ THÙY TRANG 036199006654 01/03/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,50 20,50 1

11 25004202 DƯƠNG THỊ THANH NHÀN 036199007696 02/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,50 20,50 1

12 25015856 NGUYỄN THỊ TƯƠI 036199003055 10/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,50 20,50 1

13 25009236 TRẦN THỊ LOAN 036199003258 20/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,25 20,25 2

14 25017115 ĐINH THỊ TƯƠI 036199006480 14/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,25 20,25 1

15 25017551 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 036199005680 09/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,25 20,25 2

16 25003270 VŨ THỊ PHƯƠNG ANH 036199002693 25/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,00 20,00 2

17 25004459 TRẦN THỊ NGỌC LAN 163452927 26/10/1997 NỮ 1.0 0 1,0 19,00 20,00 1

18 25005345 PHẠM THỊ NHẬT 036199001838 02/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,00 20,00 1

19 25005601 LÊ THỊ LY 036198005058 10/03/1998 NỮ 1.0 0 1,0 19,00 20,00 2

20 25015552 ĐINH THỊ NGỌC 036199008352 01/12/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,00 20,00 2

SỞ GD - ĐT NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017

Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CĐSP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định

1/9



STT SBD Họ tên CMND Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm 

KVƯT

Điểm 

ĐTƯT

Tổng 

điểm 

cộng

Tổng 

điểm thi

Điểm xét 

tuyển

NV trúng 

tuyển

21 25002496 TRẦN THỊ TRANG HƯỜNG 036199005265 14/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,75 19,75 1

22 25002665 TRẦN THỊ TRANG NHUNG 036199001407 26/07/1999 NỮ 0.5 0 0,5 19,25 19,75 1

23 25002598 TRẦN THỊ NGUYỆT MINH 036199005266 18/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,50 19,50 2

24 25002799 PHẠM HUYỀN TRANG 163411079 25/05/1999 NỮ 0.5 0 0,5 19,00 19,50 1

25 25010191 NGUYỄN THỊ THUÝ NGA 036199007830 02/01/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,25 19,25 1

26 25002658 ĐỖ HỒNG NHUNG 036199003260 20/07/1999 NỮ 0.5 0 0,5 18,50 19,00 2

27 25005628 NGUYỄN THỊ TRANG 036197001438 19/01/1997 NỮ 1.0 0 1,0 18,00 19,00 1

28 25009725 TRẦN THỊ THU NHÀN 036199001750 22/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,00 19,00 1

29 25005823 ĐINH THỊ THÙY LINH 036199003003 16/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,75 18,75 1

30 25009215 VŨ NGỌC LAN 036199002445 28/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,50 18,50 1

31 25015999 VŨ THỊ THU DUYÊN 036199009176 29/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,25 18,25 1

32 25006324 NGUYỄN THỊ HỒNG 036199000589 13/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,00 18,00 2

33 25001428 NGUYỄN VIỆT HOÀI 000199000089 07/01/1999 NỮ 0.5 0 0,5 17,25 17,75 1

34 25007687 ĐỖ VŨ BẢO TRINH 036199007683 17/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 16,75 17,75 2

35 25008252 NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH 036199003810 17/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 16,75 17,75 1

36 25001148 TRẦN THỊ MINH HUYỀN 163350106 04/10/1998 NỮ 0.5 0 0,5 17,00 17,50 1

37 25002520 TRẦN PHƯƠNG LAN 036199009189 17/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 16,25 17,25 1

38 25008674 PHẠM THU HƯỜNG 036199004234 21/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 16,25 17,25 1

39 25001110 LƯƠNG THỊ THU HÀ 163446835 01/10/1998 NỮ 0.5 0 0,5 16,50 17,00 1

40 25011841 NGUYỄN THỊ LINH CHI 036199000963 16/03/1999 NỮ 1.0 0 1,0 16,00 17,00 1

41 25001661 NGUYỄN THỊ QUYÊN 163427296 02/04/1999 NỮ 0.5 0 0,5 16,25 16,75 5

42 25008173 VŨ THỊ HUYỀN MY 036199005022 05/12/1999 NỮ 1.0 0 1,0 15,75 16,75 1

43 25008213 ĐẶNG THỊ NHUNG 036199005027 09/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 15,75 16,75 1

44 25001522 BÙI DIỆU LINH 163446183 15/02/1999 NỮ 0.5 0 0,5 16,00 16,50 3

45 25002860 NGUYỄN THANH VÂN 036199008942 06/02/1999 NỮ 0.5 0 0,5 16,00 16,50 1

46 25009628 MAI THỊ HƯỜNG 163438351 14/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 15,00 16,00 2
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47 25017374 PHẠM THỊ GẤM 036199006071 21/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 14,25 15,25 1

48 25001497 LƯƠNG THÚY HƯỜNG 036199009127 15/11/1999 NỮ 0.5 0 0,5 14,50 15,00 1

49 25010521 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG 163448011 25/07/1999 NỮ 1.0 0 1,0 14,00 15,00 1

Ngành Giáo dục Tiểu học (C140202): 112 thí sinh

50 25004889 VŨ THỊ MINH THƯ 036199007031 17/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 23,75 24,75 2

51 25004997 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH 036199004792 25/07/1999 NỮ 1.0 2 3,0 21,00 24,00 2

52 25016525 VŨ NGỌC CHĂM 036198003670 04/09/1998 NỮ 1.0 0 1,0 23,00 24,00 2

53 25007610 VŨ THỊ THẢO 036199004218 23/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 22,50 23,50 2

54 25011124 ĐÀM THỊ TƯƠI 036199001362 20/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 22,50 23,50 3

55 25013220 TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT 163414842 08/04/1999 NỮ 1.0 0 1,0 22,50 23,50 4

56 25001097 HOÀNG VĂN DŨNG 036098004501 01/12/1998 NAM 0.5 0 0,5 22,75 23,25 1

57 25007675 NGUYỄN THỊ TRANG 163421722 20/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 22,25 23,25 1

58 25005647 NGUYỄN THỊ LAN ANH 036199003924 03/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 22,00 23,00 4

59 25007329 VŨ THỊ THU HÀ 163421688 14/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 22,00 23,00 1

60 25014218 TRẦN THÙY LINH 036199001535 11/08/1999 NỮ 1.0 0 1,0 22,00 23,00 2

61 25009139 NGUYỄN THỊ MINH HẠNH 036199006090 24/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 21,75 22,75 6

62 25012106 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 036199000927 30/07/1999 NỮ 1.0 0 1,0 21,50 22,50 1

63 25004836 VŨ THỊ THU QUYÊN 036199007030 24/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 21,25 22,25 1

64 25011160 TRẦN THỊ THU YẾN 036199003497 18/08/1999 NỮ 1.0 0 1,0 21,25 22,25 3

65 25012047 NGUYỄN VĂN NGUYỆN 036099001101 26/01/1999 NAM 1.0 0 1,0 21,25 22,25 1

66 25017853 PHẠM THỊ THU UYÊN 036199005932 14/08/1999 NỮ 1.0 0 1,0 21,25 22,25 2

67 25003452 TRẦN THỊ THÙY LINH 036199005043 16/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 21,00 22,00 1

68 25003926 BÙI THỊ THU HÀ 163452539 29/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 21,00 22,00 7

69 25016030 VŨ THỊ THU HÀ 036199003897 23/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 21,00 22,00 1

70 25016202 VƯƠNG THỊ THÙY LINH 036199004400 07/08/1999 NỮ 1.0 0 1,0 21,00 22,00 2

71 25002445 ĐẶNG THỊ THU HỒNG 036199004454 08/05/1999 NỮ 0.5 0 0,5 21,25 21,75 2
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72 25003798 TRẦN QUỐC VƯƠNG 036098000342 08/12/1998 NAM 0.5 0 0,5 21,25 21,75 3

73 25015261 ĐỖ THỊ DUYÊN 036199002572 28/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,75 21,75 2

74 25001397 TRẦN THỊ THANH HẢO 036199003429 30/07/1999 NỮ 0.5 0 0,5 21,00 21,50 2

75 25007364 ĐOÀN HỒNG HOA 036199004612 20/07/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,50 21,50 1

76 25012994 HOÀNG THỊ HỒNG DUYÊN 036199003425 07/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,50 21,50 1

77 25016150 LÊ THỊ THU HƯỜNG 036199006581 09/12/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,50 21,50 2

78 25017481 BẠCH THỊ KHÁNH HUYỀN 036199006002 02/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,50 21,50 2

79 25002032 HOÀNG THỊ HOÀI LINH 036199008497 14/07/1999 NỮ 0.5 0 0,5 20,75 21,25 1

80 25004520 PHẠM NGỌC ÁNH 036199005133 03/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,25 21,25 2

81 25010193 TRẦN THỊ NGA 036199004539 09/03/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,25 21,25 5

82 25010216 BÙI THỊ NHÀI 036199004363 16/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,25 21,25 2

83 25014077 NGUYỄN THỊ GIANG 036199008623 28/03/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,25 21,25 4

84 25016132 PHẠM THỊ THU HUYỀN 036199002817 30/03/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,25 21,25 8

85 25000626 TRẦN HOÀNG ANH DUY 036099000343 02/08/1999 NAM 0.5 0 0,5 20,50 21,00 1

86 25007727 DƯƠNG PHƯƠNG VÂN 036199005877 24/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,00 21,00 1

87 25016448 KIM HUYỀN TRANG 036199006711 09/01/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,00 21,00 1

88 25017897 TRẦN ĐỖ THỤC ANH 075199000079 16/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,00 21,00 3

89 25000674 PHAN THỊ HƯƠNG GIANG 163389949 23/03/1999 NỮ 0.5 0 0,5 20,25 20,75 5

90 25000951 PHẠM THÚY QUỲNH 163389962 11/09/1999 NỮ 0.5 0 0,5 20,25 20,75 3

91 25004598 TRẦN HỒNG HÀ 036199005195 13/03/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,75 20,75 1

92 25006413 NGUYỄN HOÀI MINH 163439715 18/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,75 20,75 4

93 25007355 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 036199003385 15/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,75 20,75 1

94 25016967 VŨ THỊ QUẾ 036199004137 01/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,75 20,75 1

95 25017987 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 036199005545 31/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,75 20,75 4

96 25003469 TRẦN THỊ HIỀN LY 036199002967 07/01/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,50 20,50 5

97 25004621 NGUYỄN THỊ HIÊN 036199007046 31/12/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,50 20,50 1
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98 25005342 PHẠM THỊ LINH NHÂM 036199009455 20/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,50 20,50 1

99 25010447 HOÀNG THỊ THUÝ 163423046 29/01/1998 NỮ 1.0 0 1,0 19,50 20,50 1

100 25000732 TRẦN THỊ THU HOÀI 036199002094 01/03/1999 NỮ 0.5 0 0,5 19,75 20,25 1

101 25007347 ĐỚI THỊ HẰNG 036199003133 10/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,25 20,25 2

102 25012592 ĐỖ THỊ HƯỜNG 036199007350 18/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,25 20,25 1

103 25005262 DƯƠNG THỊ THÙY LINH 036199000588 04/04/1999 NỮ 1.0 1 2,0 18,00 20,00 1

104 25010372 NGUYỄN TÚ UYÊN 036199006544 29/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,00 20,00 1

105 25010620 TRẦN LINH CHI 036199001402 24/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,00 20,00 3

106 25016679 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 036199006456 27/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,00 20,00 2

107 25016745 TRẦN THỊ HẠNH 036199008479 18/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,00 20,00 2

108 25003477 PHẠM THỊ TUYẾT MAI 036199005758 12/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,75 19,75 2

109 25006269 HOÀNG THỊ HOÀI GIANG 163404163 14/08/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,75 19,75 2

110 25008502 PHẠM THỊ THUỲ DƯƠNG 036199004800 25/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,75 19,75 1

111 25010075 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 163448483 04/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,75 19,75 1

112 25010341 TRẦN THÙY TRANG 036199004533 24/01/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,75 19,75 2

113 25011727 PHẠM THỊ ANH THƯ 036199000735 15/08/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,75 19,75 3

114 25016851 TRẦN THỊ THANH KIỀU 036199006498 02/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,75 19,75 1

115 25018054 VŨ THỊ MINH HẰNG 036199006910 06/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,75 19,75 1

116 25018197 PHẠM NGỌC LINH 036199005503 09/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,75 19,75 2

117 25018255 LẠI THỊ HỒNG NGỌC 036199005575 09/01/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,75 19,75 1

118 25004668 NGUYỄN THỊ HUẾ 036199007216 15/01/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,50 19,50 1

119 25005933 PHẠM NGỌC THANH 163416280 13/11/1999 NAM 1.0 0 1,0 18,50 19,50 1

120 25008940 NGUYỄN THỊ THU THUỶ 036199000113 13/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,50 19,50 3

121 25014553 LƯU THỊ XUYẾN 036198003236 27/01/1998 NỮ 1.0 0 1,0 18,50 19,50 1

122 25001281 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 163389947 17/05/1999 NỮ 0.5 0 0,5 18,75 19,25 1

123 25004018 TRẦN THỊ THU HUẾ 163403154 08/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,25 19,25 1
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124 25004606 NGUYỄN THỊ HẠNH 036199007198 31/01/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,25 19,25 2

125 25005599 VŨ THỊ THANH LOAN 036198003343 17/12/1998 NỮ 1.0 0 1,0 18,25 19,25 1

126 25009131 NGUYỄN THỊ THU HÀ 036199003794 16/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,25 19,25 1

127 25016254 PHẠM BÍCH NGỌC 036199003199 12/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,25 19,25 1

128 25016802 ĐỖ THỊ HUẾ 036199009376 10/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,25 19,25 3

129 25003720 TRẦN THỊ LINH 036198002177 13/12/1998 NỮ 1.0 0 1,0 18,00 19,00 1

130 25004918 TRẦN LINH TRANG 036199002515 02/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,00 19,00 1

131 25005488 TRẦN THỊ TRANG 036199008533 12/01/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,00 19,00 4

132 25007656 NGUYỄN ĐÌNH THỨC 036099003462 07/01/1999 NAM 1.0 0 1,0 18,00 19,00 1

133 25008228 NGÔ THỊ THU PHƯƠNG 036199005026 09/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,00 19,00 1

134 25010186 TRẦN ĐỨC MƯỜI 036099008755 15/11/1999 NAM 1.0 0 1,0 18,00 19,00 3

135 25012158 TRẦN THỊ TRANG 036199000998 28/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,00 19,00 1

136 25017128 LÊ THỊ YÊN 036199006425 23/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,00 19,00 1

137 25017808 TRẦN BẢO TRÂN 036199005851 10/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,00 19,00 2

138 01068380 NGUYỄN THÙY LINH 163402658 22/10/1996 NỮ 1.0 0 1,0 17,75 18,75 9

139 25003586 TRẦN THỊ THU THỦY 036199004828 15/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,75 18,75 1

140 25003856 VŨ THỊ CÚC 163440051 20/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,75 18,75 1

141 25004735 NGUYỄN THÙY LINH 077199001094 23/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,75 18,75 1

142 25006028 NGUYỄN THỊ TUYẾT 036199002840 11/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,75 18,75 1

143 25011672 TRẦN THỊ THANH TÂM 036199000571 02/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,75 18,75 5

144 25012590 PHẠM THÚY HƯỜNG 036199007550 28/12/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,75 18,75 2

145 25013084 ĐOÀN THỊ THANH HOA 036199004500 21/08/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,75 18,75 2

146 25017614 CAO THỊ NGỌC 036199005969 14/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,75 18,75 2

147 25018390 NGUYỄN THỊ THU 036199005540 24/12/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,75 18,75 2

148 25000930 TRẦN THỊ ANH PHƯƠNG 036199007529 27/08/1999 NỮ 0.5 0 0,5 18,00 18,50 8

149 25002493 BÙI THỊ HƯỜNG 163430323 10/12/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,50 18,50 1
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150 25004060 PHÙNG THANH HƯƠNG 163440144 15/07/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,50 18,50 1

151 25004741 TRƯƠNG THỊ MỸ LINH 036199005374 13/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,50 18,50 1

152 25007658 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 163427521 08/04/1998 NỮ 1.0 0 1,0 17,50 18,50 1

153 25010151 HOÀNG NGỌC LINH 163448542 29/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,50 18,50 1

154 25013518 ĐỖ QUỲNH ANH 036199009449 22/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,50 18,50 2

155 25018370 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 006199000007 12/12/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,50 18,50 1

156 25000475 LƯU HUYỀN TRANG 036199005294 16/04/1999 NỮ 0.5 0 0,5 17,75 18,25 6

157 25003401 LÊ THỊ MỸ HUYỀN 036199003578 13/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,25 18,25 2

158 25006234 ĐỖ DƯƠNG THÙY DUNG 163439748 14/01/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,25 18,25 3

159 25013272 ĐINH THỊ THÚY QUỲNH 036199008211 12/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,25 18,25 1

160 25016485 BÙI THỊ ÁNH TUYẾT 036199004891 19/04/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,25 18,25 1

161 25018143 VŨ THỊ HUYỀN 163417067 24/11/1997 NỮ 1.0 0 1,0 17,25 18,25 1

Sư phạm Toán (Toán - tin) C140209: 16 thí sinh

162 25003623 ĐẶNG THỊ TUYẾN 036199001512 18/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,75 21,75 2

163 25014168 MAI THỊ THU HUYỀN 036199008873 02/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 20,75 21,75 2

164 25001575 TRẦN SINH MẠNH 036099000560 01/01/1999 NAM 0.5 0 0,5 20,75 21,25 2

165 25007465 TRẦN XUÂN LỘC 036099003898 16/02/1999 NAM 1.0 0 1,0 20,25 21,25 4

166 25012124 NGUYỄN HOÀI THU 036199000986 24/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,25 19,25 3

167 25012787 PHAN THỊ THẮM 036199008885 12/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,25 19,25 2

168 25005436 NGUYỄN THỊ THƠM 036199009228 21/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,25 18,25 6

169 25012557 ĐẶNG THỊ ÁNH HỒNG 036199006117 20/07/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,25 18,25 3

170 25015226 LÊ KHẮC CƯƠNG 036099003067 26/01/1999 NAM 1.0 0 1,0 16,75 17,75 2

171 25016784 ĐỖ THANH HOA 036199006099 28/03/1999 NỮ 1.0 0 1,0 16,25 17,25 3

172 25002362 NGUYỄN HUY ĐỨC 036099003763 09/09/1999 NAM 0.5 0 0,5 16,25 16,75 1

173 25008958 PHAN VĂN TIẾN 036099009654 28/07/1999 NAM 1.0 0 1,0 15,50 16,50 1

174 25002214 TRẦN THỊ THU UYÊN 163440325 17/10/1999 NỮ 0.5 0 0,5 15,00 15,50 5
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175 25007359 CAO TIẾN HIỆP 036099007397 21/11/1999 NAM 1.0 0 1,0 14,00 15,00 1

176 25008131 NGUYỄN THỊ LIỄU 036199005021 12/03/1999 NỮ 1.0 0 1,0 13,75 14,75 2

177 25009643 PHẠM TRỌNG KHÔI 163463267 13/05/1999 NAM 1.0 0 1,0 13,00 14,00 1

Sư phạm Ngữ văn (Văn - GDCD) C140217: 11 thí sinh

178 25002661 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 036199007746 27/07/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,75 19,75 1

179 25007859 ĐOÀN THỊ LINH 036199001789 06/07/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,50 19,50 1

180 25002576 TRẦN THỊ TUYẾT MAI 163390101 26/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,50 18,50 1

181 25002478 TRẦN THỊ HUYỀN 036199003569 17/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 16,50 17,50 4

182 25002093 LÊ THU PHƯƠNG 036199009363 26/07/1999 NỮ 0.5 0 0,5 16,75 17,25 1

183 25004188 TRẦN THỊ THÚY NGÂN 036199007254 05/09/1999 NỮ 1.0 0 1,0 16,25 17,25 4

184 25002529 ĐÀO KHÁNH LINH 036199005206 02/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 16,00 17,00 1

185 25015049 ĐOÀN THỊ THÙY 036199008989 12/02/1999 NỮ 1.0 0 1,0 15,25 16,25 1

186 25009730 LÊ THỊ PHƯƠNG NHUNG 036199007158 13/08/1999 NỮ 1.0 0 1,0 14,75 15,75 2

187 25016610 NGUYỄN THỊ THƠM 036196001675 12/12/1996 NỮ 1.0 0 1,0 14,25 15,25 4

188 25011658 TRẦN THỊ THÚY QUỲNH 036199000799 26/08/1999 NỮ 1.0 0 1,0 13,50 14,50 2

Sư phạm Tiếng Anh (C140231): 27 thí sinh

189 25000920 CHU THANH PHƯƠNG 163430114 14/09/1999 NỮ 0.5 0 0,5 21,50 22,00 1

190 25003735 TRỊNH VĂN NGHĨA 163430754 28/10/1997 NAM 1.0 0 1,0 20,25 21,25 3

191 25009175 VŨ THỊ HUẾ 036199007496 24/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,75 20,75 3

192 25013361 HOÀNG THỊ VIỆT TRINH 036199004050 05/08/1999 NỮ 1.0 0 1,0 19,75 20,75 2

193 25005909 NGÔ THỊ PHƯƠNG 036199000436 09/04/1999 NỮ 1.0 0 1,0 18,00 19,00 1

194 25002071 BÙI THỊ XUÂN NGA 036199009408 14/01/1999 NỮ 0.5 0 0,5 18,25 18,75 3

195 25002852 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT 036199010401 23/05/1999 NỮ 0.5 0 0,5 18,25 18,75 3

196 25010456 VŨ THỊ VÂN 163266477 05/10/1993 NỮ 1.0 0 1,0 17,75 18,75 1

197 25008333 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 036199004819 01/04/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,00 18,00 1

198 25009073 VŨ NGỌC ÁNH 036199007002 04/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,00 18,00 5
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199 25015975 LÊ PHƯƠNG DUNG 036199006727 26/12/1999 NỮ 1.0 0 1,0 17,00 18,00 1

200 25002385 TRẦN THỊ THU HÀ 163389977 28/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 16,75 17,75 1

201 25003581 LÊ THỊ THƠ 036199005756 28/08/1999 NỮ 1.0 0 1,0 16,50 17,50 3

202 25008713 NGUYỄN THỊ LINH 036199008603 26/07/1999 NỮ 1.0 0 1,0 16,50 17,50 2

203 25016550 LƯU THỊ THU HÀ 036198005363 06/12/1998 NỮ 1.0 0 1,0 16,25 17,25 2

204 25000958 PHẠM TRƯỜNG SƠN 163446226 05/07/1999 NAM 0.5 0 0,5 16,00 16,50 4

205 25002428 TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA 163390354 18/07/1999 NỮ 0.5 0 0,5 15,75 16,25 1

206 25012197 NGÔ THỊ YẾN 036199000944 20/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 15,25 16,25 1

207 25006187 HOÀNG THỊ MAI ANH 036199008848 15/06/1999 NỮ 1.0 0 1,0 14,25 15,25 3

208 25000964 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 163434502 23/02/1999 NỮ 0.5 0 0,5 14,50 15,00 5

209 25001300 ĐỖ THỊ PHƯƠNG DUNG 036199000451 20/11/1999 NỮ 0.5 0 0,5 14,50 15,00 4

210 25010114 HOÀNG ĐỨC HUỲNH 163448658 13/11/1999 NAM 1.0 0 1,0 14,00 15,00 1

211 25017446 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 036199006234 14/05/1999 NỮ 1.0 0 1,0 14,00 15,00 5

212 25001573 NGUYỄN XUÂN MẠNH 036098007888 22/02/1998 NAM 0.5 0 0,5 14,25 14,75 1

213 25006362 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 036199009672 17/03/1999 NỮ 1.0 0 1,0 13,75 14,75 2

214 25017016 PHẠM THỊ THẮM 036199008415 05/11/1999 NỮ 1.0 0 1,0 13,50 14,50 1

215 25018059 HOÀNG THỊ HIỀN 036199005584 19/10/1999 NỮ 1.0 0 1,0 13,50 14,50 1

Danh sách gồm 215 thí sinh

HIỆU TRƯỞNG

ThS. TRẦN DUY HƯNG

(Đã ký)
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